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NỘI THẤT VĂN PHÒNG
GHẾ VĂN PHÒNG
I. GHẾ LÃNH ĐẠO CAO CẤP
1. Ghế lãnh đạo cao cấp dòng TQ
	TT
	M SP
	GIÁ BÁN

(VNĐ)
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ
	ẢNH 

MINH HỌA

	
	
	
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	1 
	TQ01
	Da thật                                                                                 
             
	720
	860
	1185

 ÷ 

1240
	Ghế cao cấp bọc da thật hoặc da công nghiệp tại phần tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng. Có chức năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của ghế.
	[image: image1.jpg]&





	2 
	
	Da CN                                                                              

	
	
	
	
	

	3 
	TQ02
	Da thật                                                                        
             
	700
	680
	1200

÷

1255
	Ghế cao cấp bọc da thật hoặc da công nghiệp tại phần tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng. Có chức năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của ghế.
	[image: image2.jpg]




	4 
	
	Da CN


	
	
	
	
	

	5 
	TQ05
	
	680
	780
	1070

÷

1125
	Ghế cao cấp bọc da thật tại phần tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng. Có chức năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của ghế.
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	6 
	TQ07
	Da thật                                                                              

	680
	800
	1175

÷

1230
	Ghế cao cấp bọc da thật hoặc da công nghiệp tại phần tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng. Có chức năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của ghế.
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	7 
	
	Da CN                                                                              

	
	
	
	
	

	8 
	TQ08
	
	710
	770
	1170 

÷

1225
	Ghế cao cấp bọc da thật tại phần tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng. Có chức năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của ghế.
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	9 
	TQ09
	Da thật

              
	730
	810
	1175

 ÷ 

1230
	Ghế cao cấp bọc da thật hoặc da công nghiệp tại phần tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng. Có chức năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của ghế.
	[image: image6.jpg]




	10 
	
	Da CN


	
	
	
	
	

	11 
	TQ10
	Da thật


	660
	720
	1075 

÷ 

1130
	Ghế cao cấp bọc da thật hoặc da công nghiệp tại phần tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng. Có chức năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của ghế.
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	12 
	
	Da CN                                                                              

	
	
	
	
	

	13 
	TQ11
	Da thật


	730
	820
	1120

 ÷

 1175
	Ghế cao cấp bọc da thật hoặc da công nghiệp tại phần tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng. Có chức năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của ghế.
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	14 
	
	Da CN


	
	
	
	
	

	15 
	TQ12
	Da thật                                                                             

	730
	830
	1150

 ÷ 

1205
	Ghế cao cấp bọc da thật hoặc da công nghiệp tại phần tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng. Có chức năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của ghế.
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	16 
	
	Da CN                                                                          
              
	
	
	
	
	

	17 
	TQ15
	Da thật                                                                              
             
	730
	810
	1120

 ÷ 1175
	Ghế cao cấp bọc da thật hoặc da công nghiệp tại phần tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng. Có chức năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của ghế.
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	18 
	
	Da CN                                                                            
              
	
	
	
	
	

	19 
	TQ16
	Da thật                                                                         

	690
	780

÷

1140
	1225

÷

1280
	Ghế cao cấp bọc da thật hoặc da công nghiệp tại phần tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng. Có chức năng điều chỉnh độ cao, cơ cấu ngả đặc biệt cho phép định vị nhiều góc độ ngả khác nhau.
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	20 
	
	Da CN                                                                              
          
	
	
	
	
	

	TT
	MÃ

SẢN PHẨM
	GIÁ BÁN

(VNĐ)
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ
	ẢNH 

MINH HỌA

	21 
	
	
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	22 
	TQ17
	Da thật                                                              

	660
	750
	1160

-

1215
	Ghế cao cấp bọc da thật hoặc da công nghiệp tại phần tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng. Có chức năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của ghế.
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	23 
	
	Da CN                                                          

	
	
	
	
	

	24 
	TQ18
	
	690
	750
	1160

-

1215
	Ghế cao cấp bọc da thật ở mặt tiếp xúc với người sử dụng. Có chức năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của ghế.
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	25 
	TQ19
	Da thật                                                                         

	690
	800

÷

1330
	1235

÷

1290
	Ghế cao cấp bọc da thật hoặc da công nghiệp tại phần tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng. Có chức năng điều chỉnh độ cao, cơ cấu ngả đặc biệt cho phép định vị nhiều góc độ ngả khác nhau.
	[image: image14.jpg]




	26 
	
	Da CN                

	
	
	
	
	

	27 
	TQ20


	
	810
	1090

÷     1290


	1205

÷     1260


	Ghế cao cấp bọc da thật tại phần tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng. Có chức năng điều chỉnh độ cao, cơ cấu ngả đặc biệt cho phép định vị nhiều góc độ ngả khác nhau.
	[image: image15.jpg]




	28 
	TQ21
	
	790
	860

÷     1240


	1205

÷     1260
	Ghế cao cấp bọc da thật tại phần tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng. Có chức năng điều chỉnh độ cao, cơ cấu ngả đặc biệt cho phép định vị nhiều góc độ ngả khác nhau.
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	29 
	TQ22
	
	830
	880


	1290

÷     1345
	Ghế cao cấp bọc da thật tại phần tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng. Có chức năng điều chỉnh độ cao, cơ cấu ngả đặc biệt cho phép định vị nhiều góc độ ngả khác nhau.

- Da màu đen
	[image: image17.jpg]




	30 
	
	
	
	
	
	- Da màu nâu
	

	31 
	TQ23


	
	770
	680


	1310


	Ghế lãnh đạo cao cấp, chân tĩnh, khung ghế gỗ tự nhiên, Đệm tựa bọc da thật phần tiếp xúc trực tiếp với người sử dụng.

- Da màu đen
	[image: image18.jpg]




	32 
	
	
	
	
	
	- Da màu nâu
	

	33 
	TQ30
	Da thật


	645
	740
	1120

-

1175
	Ghế cao cấp bọc da thật hoặc da công nghiệp ở mặt tiếp xúc với người sử dụng. Có chức năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của ghế. Tay gỗ kết hợp hợp kim nhôm.
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	34 
	
	Da CN                                                            

	
	
	
	
	

	35 
	TQ32
	Da thật                                                         

	700
	670
	1170

-

1225
	Ghế cao cấp bọc da thật hoặc da công nghiệp ở mặt tiếp xúc. Có chức năng điều chỉnh độ cao và độ ngả của ghế.
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	Da CN                                                       

	
	
	
	
	


2. Ghế lãnh đạo cao cấp 
	TT
	MH
	GIÁ BÁN(VNĐ)
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ
	ẢNH

MINH HỌA

	
	
	Da 
	Da CN
	PVC
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	1 
	SG350
	
	
	
	620
	710
	1125

 ÷ 1180
	Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay bằng nhựa, bát 203.
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	2 
	SG350B
	
	
	
	620
	710
	1115

 ÷

1240
	Ghế lãnh đạo cấp có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay bằng nhựa, bát 216.
	[image: image22.jpg]




	3 
	SG669
	
	
	
	650
	680
	1105

 ÷ 

1160
	Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay bằng nhựa, bát 203.
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	4 
	SG669B
	
	
	
	650
	680
	1095

 ÷ 

1220
	Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay bằng nhựa, bát 216.
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	5 
	SG718
	
	
	
	575
	670
	1000

÷ 1125
	Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC.Chân và tay ghế làm bằng thép mạ.
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	6 
	SG1020
	
	
	
	650
	650
	1095

 ÷ 

1150
	Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay bằng nhựa, bát 203.
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	7 
	SG1020B
	
	
	
	650
	650
	1085

 ÷ 

1210
	Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay bằng nhựa, bát 216.
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	8 
	SG900
	
	
	
	640
	660
	1105 

÷ 

1160
	Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân nhôm đúc, tay nhựa.
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	9 
	SG901
	
	
	
	650
	670
	1025

÷

1070
	Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay bằng nhựa.
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	10 
	SG903
	
	
	
	650
	700
	1210

÷ 

1265
	Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay nhựa sơn phủ mầu nhũ bạc.
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	11 
	SG904
	
	
	
	640
	700
	1215
÷ 

1270
	Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay nhựa sơn phủ mầu nhũ chì.
	[image: image31.jpg]




	TT
	MÃ

SẢN PHẨM
	GIÁ BÁN(VNĐ)
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ
	ẢNH

MINH HỌA

	12 
	
	Da 
	Da CN
	PVC
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	13 
	SG905
	
	
	
	650
	750
	1170 

÷ 

1225
	Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay bằng nhôm đúc.
	[image: image32.jpg]




	14 
	SG908
	
	
	
	630
	720
	1215

 ÷

1270
	Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay nhựa sơn phủ mầu nhũ bạc.
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	15 
	SG909
	
	
	
	680
	720
	1180 

÷ 

1235
	Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân nhôm đúc, tay nhựa.
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	16 
	SG910
	
	
	
	640
	740
	1120

-

1175
	Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay bằng nhựa.
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	17 
	SG912
	
	
	
	660
	730
	1250

 ÷ 

1305
	Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay nhựa sơn phủ mầu nhũ đồng.
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	18 
	SG913
	
	
	
	630
	720
	1215

÷ 

1270
	Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay nhựa sơn phủ mầu nhũ chì.
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	19 
	SG915
	
	
	
	630
	710
	1165

÷

1220
	Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Tay gỗ sơn kết hợp thép mạ, chân hợp kim nhôm.
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	20 
	SG916
	
	
	
	740
	670
	1240

-

1295
	Ghế lãnh đạo kiểu dáng hiện đại, đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân hợp kim nhôm.
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	21 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22 
	SG918
	
	
	
	630
	650
	1190

-

1245
	Ghế lãnh đạo kiểu dáng hiện đại, đệm tựa bọc da CN. Chân, tay ghế bằng nhựa.
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	23 
	SG919
	
	
	
	640
	600
	1220

-

1275
	Ghế cao cấp khung tựa nhựa bọc Da công nghiệp. Chân thép mạ.
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	24 
	SG920
	
	
	
	670
	700

-

1590
	880

-

1170
	Ghế da cao cấp, có cơ cấu ngả tựa và cơ cấu để chân nằm ngả thư giãn. Đệm tựa bọc da thật hoặc da CN. Chân hợp kim nhôm.
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	25 
	SG9700
	
	
	
	600
	700
	1020

÷ 

1075
	Ghế lãnh đạo có đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC. Chân tay bằng nhôm đúc.
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II. GHẾ LÃNH ĐẠO

1. Ghế lưng cao
	TT
	MÃ 

SẢN PHẨM
	GIÁ BÁN

(VNĐ
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ
	ẢNH

MINH HỌA

	
	
	
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	1 
	SG216
	
	640
	620
	1135

÷

1260
	Ghế lưng cao, đệm tựa bọc vải, chân tay bằng nhựa. 
	[image: image44.jpg]




	2 
	SG602
	
	640
	700
	1145

÷

1270
	Ghế lưng cao bọc vải, đệm tựa liền khối, chân tay bằng nhựa.
	[image: image45.jpg]




	3 
	SG702
	
	650
	720
	1115

÷

1240
	Ghế lưng cao bọc vải, đệm tựa liền khối, chân tay bằng nhựa.
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	4 
	SG702B
	
	670
	720
	1115

÷

1240
	Ghế lưng cao đệm tựa liền khối bọc da CN, chân tay bằng nhựa, tay ghế có ốp bọc da CN.
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	5 
	
	
	
	
	
	Ghế lưng cao đệm tựa liền khối bọc PVC, chân tay bằng nhựa, tay ghế có ốp bọc da PVC.
	

	6 
	SG704
	
	625
	715
	1095

÷

1220
	Ghế lưng cao bọc vải, đệm tựa liền khối, chân tay bằng nhựa.
	[image: image48.jpg]




	7 
	SG704B
	
	645
	715
	1095

÷

1220
	Ghế lưng cao đệm tựa liền khối, chân tay bằng nhựa, đệm tựa và ốp tay ghế bọc da CN.
	[image: image49.jpg]




	8 
	SG801
	
	650
	660
	1105

÷

1160
	Ghế lưng cao bọc vải, đệm tựa liền khối, chân tay bằng nhựa.
	[image: image50.jpg]





Ghi chú: Các loại ghế xoay lưng cao làm bằng da công nghiệp DP01 xin vui lòng cộng thêm 34.000đ/chiếc.

- Trường hợp ghế SG216, SG704: Giá bán ghế bọc da CN bằng giá bán ghế bọc Vải.

- Trường hợp ghế lưng liền có thể dùng tay hoặc không tay, giá tay ghế nhựa là 52.000đ/đôi.
2. Ghế lưng trung
	TT
	MÃ 

SẢN PHẨM
	GIÁ BÁN

(VNĐ)
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ
	ẢNH

MINH HỌA

	
	
	
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	1 
	SG1425
	
	600
	580
	945

÷

1070
	Ghế lưng trung, đệm tựa bọc vải, chân tay bằng nhựa.

-Nhựa màu ghi.
	[image: image51.jpg]




	2 
	
	
	
	
	
	-Nhựa màu đen
	

	3 
	SG225
	
	600
	670
	985

÷

1110
	Ghế lưng trung, đệm tựa bọc vải, chân tay bằng nhựa.
	[image: image52.jpg]




	4 
	SG301
	
	620
	660
	995

÷

1120
	 Ghế lưng trung, đệm tựa bọc vải, chân tay bằng nhựa.
	[image: image53.jpg]&

)





	5 
	SG601
	
	585
	660
	955

÷

1080
	Ghế lưng trung bọc vải, đệm tựa liền khối, chân tay bằng nhựa.
	[image: image54.jpg]




	TT
	MÃ 

SẢN PHẨM
	GIÁ BÁN

(VNĐ)
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ
	ẢNH

MINH HỌA

	
	
	
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	6 
	SG603
	
	590
	650
	990

÷

1115
	Ghế lưng trung bọc PVC, chân mạ, tay ghế thép mạ kết hợp nhựa.
	[image: image55.jpg]




	7 
	
	
	
	
	
	Ghế lưng trung bọc da CN, chân mạ, tay ghế thép mạ kết hợp nhựa.
	

	8 
	
	
	
	
	
	Ghế lưng trung bọc da mặt tiếp xúc người sử dụng, chân mạ, tay ghế thép mạ kết hợp nhựa.
	

	9 
	SG606
	
	600
	640
	1020

-

1145
	Ghế lưng trung bọc PVC, chân tay bằng nhựa.
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	10 
	
	
	
	
	
	Ghế lưng trung bọc da CN, chân tay bằng nhựa.
	

	11 
	
	
	
	
	
	Ghế lưng trung bọc da thật, chân tay bằng nhựa.
	

	12 
	SG710
	
	640
	580
	925

÷

1050
	Ghế lưng trung bọc vải, đệm tựa liền khối, chân tay bằng nhựa.
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	13 
	SG711
	
	600
	670
	945

÷

1070
	Ghế lưng trung bọc vải, đệm tựa liền khối, chân tay bằng nhựa.
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	14 
	SG712
	
	630
	670
	955

÷

1080
	Ghế lưng trung bọc vải, đệm tựa liền khối, chân tay bằng nhựa.
	[image: image59.jpg]




	15 
	SG721
	
	600
	640
	1000

÷

1125
	Ghế lưng trung bọc vải, đệm tựa liền khối, chân tay bằng nhựa.
	[image: image60.jpg]




	16 
	SG811
	
	600
	600
	965

÷

1090


	Ghế lưng trung bọc vải, đệm tựa liền khối, chân tay bằng nhựa.
	[image: image61.jpg]





Ghi chú: Các loại ghế lưng trung làm bằng da công nghiệp DP01 xin vui lòng cộng thêm 23.000đ/chiếc.
III. GHẾ NHÂN VIÊN
	TT
	MÃ 

SẢN PHẨM
	GIÁ BÁN

(VNĐ)
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ
	ẢNH

MINH HỌA

	
	
	
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	1 
	SG130K
	
	420
	540
	735

÷

860
	Ghế nhân viên bọc vải, chân nhựa, không tay.
	[image: image62.jpg]




	2 
	SG130
	
	530
	
	
	Ghế nhân viên bọc vải, chân nhựa, có tay nhựa.
	

	3 
	SG501
	
	595
	560
	925

-

1050
	Ghế cao cấp khung tựa nhựa bọc Da công nghiệp DP01, điều chỉnh được độ cao.

Chân nhựa
	[image: image63.jpg]




	4 
	
	
	
	
	
	Chân mạ
	

	5 
	SG502
	
	600
	520
	975

-

1100
	Ghế cao cấp khung tựa nhựa bọc Da công nghiệp D18, chân tay nhựa.

Chân nhựa
	[image: image64.jpg]




	6 
	
	
	
	
	
	Chân mạ
	

	7 
	SG527
	
	610
	575

÷     805
	885

÷ 1010
	Ghế nhân viên bọc vải, chân tay bằng nhựa. Ghế sử dụng bát 2 cần có thể ngả tựa được nhiều góc độ.
	[image: image65.jpg]




	TT
	MÃ 

SẢN PHẨM
	GIÁ BÁN

(VNĐ)
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ
	ẢNH

MINH HỌA

	
	
	
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	8 
	SG528
	
	610
	575

÷     825
	955 

÷ 1080
	Ghế nhân viên bọc vải, chân tay bằng nhựa. Ghế sử dụng bát 2 cần có thể ngả tựa được nhiều góc độ.
	[image: image66.jpg]




	9 
	SG529
	
	455 
	470
	795

÷ 

 920
	Ghế nhân viên. Đệm tựa nhựa có mút bọc vải, không tay.
	[image: image67.jpg]




	10 
	SG532
	
	520
	610
	775

÷

900
	Ghế nhân viên. Tựa nhựa, đệm mút bọc vải, có tay sắt mạ ốp nhựa.
	[image: image68.jpg]




	11 
	SG550K
	
	440
	530
	865

÷ 

990
	Ghế nhân viên bọc vải, chân nhựa, không tay.
	[image: image69.jpg]




	12 
	SG550
	
	550
	
	
	Ghế nhân viên bọc vải, chân nhựa, có tay nhựa.
	

	13 
	SG555K
	
	440
	540
	865

÷ 

990
	Ghế nhân viên bọc vải, chân nhựa, không tay.
	[image: image70.jpg]




	
	SG555
	
	540
	
	
	 Ghế nhân viên bọc vải, chân nhựa, có tay nhựa.
	


Ghi chú: - Các loại ghế nhân viên làm bằng da công nghiệp DP01 xin vui lòng cộng thêm 18.000đ/chiếc. 
              - Tay ghế nhân viên SG130, SG555 có giá bán 25.000đ/1 đôi. Tay SG1425 mầu đen có giá 60.000đ/1 đôi.
IV. GHẾ PHÒNG HỌP
1. Ghế họp cao cấp GH

	TT
	MÃ 

SẢN PHẨM
	GIÁ BÁN(VNĐ)
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ
	ẢNH

MINH HỌA

	
	
	Da 
	Da CN
	PVC
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	1 
	GH01
	
	
	
	620
	680
	1030
	Ghế họp khung gỗ, đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC.


	[image: image71.jpg]




	2 
	GH02
	
	
	
	620
	710
	985
	Ghế họp khung gỗ, đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC.
	[image: image72.jpg]




	3 
	GH05
	
	
	
	620
	720
	1040
	Ghế họp khung gỗ, đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC.
	[image: image73.jpg]




	4 
	GH06
	
	
	
	620
	710
	1100


	Ghế họp khung gỗ, đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC.
	[image: image74.jpg]




	5 
	GH07
	
	
	
	690
	800
	1200
	Ghế họp khung gỗ, đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC.
	[image: image75.jpg]




	TT
	MÃ 

SẢN PHẨM
	GIÁ BÁN(VNĐ)
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ
	ẢNH

MINH HỌA

	6 
	
	Da 
	Da CN
	PVC
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	7 
	GH08
	
	
	
	620
	680
	1030
	Ghế họp khung gỗ, đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC.
	[image: image76.jpg]




	8 
	GH09
	
	
	
	700
	850
	1150
	Ghế họp chủ tọa khung gỗ tự nhiên, đệm tựa bọc da.
	[image: image77.jpg]




	9 
	GH10
	
	
	
	625
	740
	1120
	Ghế họp khung gỗ, đệm tựa bọc da, da CN hoặc PVC.
	[image: image78.jpg]





2. Ghế họp SL

	TT
	MÃ 

SẢN PHẨM
	GIÁ BÁN

(VNĐ)
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ
	ẢNH

MINH HỌA

	
	
	
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	1 
	SL216S
	
	640
	630
	1130
	Ghế họp lưng cao khung thép sơn tĩnh điện,  đệm tựa mút bọc vải,  tay nhựa.
	[image: image79.jpg]




	2 
	SL225S
	
	600
	620
	980
	Ghế họp lưng trung khung thép sơn tĩnh điện,  đệm tựa mút bọc vải,  tay nhựa.
	[image: image80.jpg]




	3 
	SL301M
	
	620
	660
	1010
	Ghế họp lưng trung khung thép mạ,  đệm tựa mút bọc vải,  tay nhựa.
	[image: image81.jpg]




	4 
	SL360M
	
	590
	620
	1000
	Ghế họp lưng trung khung thép mạ. Đệm tựa bọc da, tay sắt mạ.
	[image: image82.jpg]




	5 
	
	
	
	
	
	Đệm tựa bọc da CN
	

	6 
	
	
	
	
	
	Đệm tựa bọc PVC
	

	7 
	SL601S
	
	585
	670
	970
	Ghế họp lưng trung khung thép sơn tĩnh điện,  đệm tựa mút bọc vải,  tay nhựa.
	[image: image83.jpg]—
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	8 
	SL603M
	
	590
	650
	980
	Ghế họp lưng trung khung thép mạ. Đệm tựa bọc PVC, tay sắt mạ kết hợp nhựa.
	[image: image84.jpg]A
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	9 
	
	
	
	
	
	Đệm tựa bọc da CN
	

	10 
	
	
	
	
	
	Đệm tựa bọc da thật
	

	11 
	SL606
	
	600
	630
	1030
	Ghế họp lưng trung, chân sơn tĩnh điện. Đệm tựa bọc PVC.
	[image: image85.jpg]




	12 
	
	
	
	
	
	Ghế họp lưng trung, chân sơn tĩnh điện. Đệm tựa bọc da CN.
	

	13 
	
	
	
	
	
	Ghế họp lưng trung, chân sơn tĩnh điện. Đệm tựa bọc da thật mặt tiếp xúc..
	

	TT
	MÃ 

SẢN PHẨM
	GIÁ BÁN

(VNĐ)
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ
	ẢNH

MINH HỌA

	14 
	
	
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	15 
	SL710S
	
	580
	620
	950
	Ghế họp lưng trung khung thép sơn tĩnh điện,  đệm tựa mút bọc vải,  tay nhựa.
	[image: image86.jpg]




	16 
	SL711S
	
	600
	650
	940
	Ghế họp lưng trung khung thép sơn tĩnh điện,  đệm tựa mút bọc vải,  tay nhựa.
	[image: image87.jpg]




	17 
	SL712S
	
	630
	625
	990
	Ghế họp lưng trung khung thép sơn tĩnh điện,  đệm tựa mút bọc vải,  tay nhựa.
	[image: image88.jpg]




	18 
	SL718M
	
	585
	700
	980
	Ghế họp lưng trung khung thép mạ, đệm tựa liền bọc da, ốp tay nhựa.
	[image: image89.jpg]




	19 
	
	
	
	
	
	Đệm tựa bọc da CN
	

	20 
	
	
	
	
	
	Đệm tựa bọc PVC
	

	21 
	SL719M
	
	590
	680
	940
	Ghế họp lưng trung khung thép mạ, đệm tựa liền bọc vải, PVC ốp tay nhựa.
	[image: image90.jpg]




	22 
	
	
	
	
	
	Đệm tựa bọc da CN
	

	23 
	SL721M
	
	600
	650
	1000
	Ghế họp lưng trung khung thép mạ,  đệm tựa mút bọc vải,  tay nhựa.
	[image: image91.jpg]




	24 
	SL811M
	
	600
	650
	1010
	Ghế họp lưng trung khung thép mạ,  đệm tựa mút bọc vải,  tay nhựa.
	[image: image92.jpg]




	25 
	SL900M
	
	620
	650
	980
	Ghế họp lưng trung khung thép mạ, đệm tựa liền bọc da, tay nhựa.
	[image: image93.jpg]




	26 
	
	
	
	
	
	Đệm tựa bọc da CN
	

	27 
	
	
	
	
	
	Đệm tựa bọc PVC
	

	28 
	SL901
	
	590
	700
	1035
	Ghế họp lưng trung khung thép Oval mạ , đệm tựa bọc da. 
	[image: image94.jpg]




	29 
	
	
	
	
	
	Đệm tựa bọc da CN
	

	30 
	
	
	
	
	
	Đệm tựa bọc PVC
	

	31 
	SL9700M
	
	600
	660
	1000
	Ghế họp lưng trung khung thép  mạ, đệm tựa bọc da,  tay nhôm đúc.
	[image: image95.jpg]




	
	
	
	
	
	
	Đệm tựa bọc da CN
	

	
	
	
	
	
	
	Đệm tựa bọc PVC
	


Ghi chú:
      - Các loại ghế họp bọc vải nếu làm bằng da công nghiệp DP01 xin vui lòng cộng thêm 18.000đ/chiếc.

- Giá ghế chân sơn thấp hơn giá ghế chân mạ 68.000đ/chiếc. Chân sơn ký hiệu là S, chân mạ ký hiệu là M

- Trường hợp ghế lưng liền có thể dùng tay hoặc không tay, giá tay ghế nhựa là 52.000đ/đôi.
3. Ghế họp VT

	TT
	MÃ 

SẢN PHẨM
	GIÁ BÁN

(VNĐ)
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ
	ẢNH

MINH HỌA

	
	
	
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	1
	VT 1
	
	540
	600
	900
	Ghế họp đệm tựa bọc vải nỉ, khung thép mạ, có tay ốp nhựa.                       
	[image: image96.jpg]




	
	
	
	
	
	
	Khung sơn tĩnh điện
	

	2
	VT1K
	
	470
	570
	850
	Ghế họp đệm tựa bọc vải nỉ, khung thép mạ, không tay.                       
	[image: image97.jpg]




	
	
	
	
	
	
	Khung sơn tĩnh điện
	

	3
	VT2
	
	470
	590
	850


	Ghế họp đệm tựa bọc vải nỉ, khung thép mạ, không tay.                       
	[image: image98.jpg]




	
	
	
	
	
	
	Khung sơn tĩnh điện
	

	4
	VT3
	
	540
	535
	850
	Ghế họp đệm tựa bọc vải nỉ, khung thép mạ, không tay.                       
	[image: image99.jpg]




	
	
	
	
	
	
	Khung sơn tĩnh điện
	

	5
	VT3B
	
	540
	680
	850
	Ghế họp khung thép sơn tĩnh điện, có mặt bàn viết gỗ Melamine                            
	[image: image100.jpg]




	
	
	
	
	
	
	Bàn viết nhựa                            
	

	6
	VT532
	
	532
	570
	850
	Ghế họp khung thép mạ, tựa nhựa, đệm bọc vải, ốp tay nhựa
	[image: image101.jpg]




	7
	VT532B
	
	580
	685
	850
	Ghế họp khung thép sơn tĩnh điện, tựa nhựa, đệm bọc vải, ốp tay nhựa. Ghế có bàn viết.
	[image: image102.jpg]





Ghi chú: Các loại ghế họp VT làm bằng da công nghiệp DP01 xin vui lòng cộng thêm 23.000đ/chiếc.

- Chân sơn ký hiệu là S, chân mạ ký hiệu là M. Đối với ghế VT532B không nhận làm hàng mạ.
V. GHẾ LƯỚI CAO CẤP

1. Ghế lưới lãnh đạo

	TT
	MÃ 

SẢN PHẨM
	GIÁ BÁN

(VNĐ)
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ
	ẢNH

MINH HỌA

	
	
	
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	1 
	GL303


	
	660
	600

÷

770
	1135

÷

1260
	Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa, chân mạ, tay nhựa có ốp tay PU mềm. Ghế có khả năng ngả ở nhiều góc độ khác nhau.
	[image: image103.jpg]




	2 
	GL304
	
	590
	620
	1075

÷

1130
	Ghế lưới cao cấp khung thép mạ bọc vải lưới chịu lực, chân CM01


	[image: image104.jpg]A
]





	3 
	GL305
	
	605
	430

÷

780
	1110

÷

1235
	Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa, chân nhựa, tay nhựa có ốp tay PU mềm. Ghế có khả năng ngả ở nhiều góc độ khác nhau.
	[image: image105.jpg]




	4 
	GL307
	
	560
	620
	1105

÷

1185
	Ghế lưới khung thép mạ bọc vải lưới chịu lực, đệm mút bọc vải lưới xốp, chân tay thép mạ.


	[image: image106.jpg]et





	TT
	MÃ 

SẢN PHẨM
	
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ
	ẢNH

MINH HỌA

	5 
	
	
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	6 
	GL309
	
	630
	 690

÷

1030
	1130

÷

1210
	Ghế lưới cao cấp, chân thép mạ, tay nhựa có ốp mềm PU, tựa ghế ngả được nhiều góc độ.
	[image: image107.jpg]




	7 
	GL310
	
	585
	690
	1140

-

1195
	Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa,. Ghế có khả năng ngả, hãm ở nhiều góc độ khác nhau. Có cơ cấu để chân rút ra nằm nghỉ thư giãn, gấp lại phía dưới đệm khi không sử dụng.
	[image: image108.jpg]




	8 
	GL311
	
	580
	610
	1200

÷

1280
	Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc Da công nghiệp. Chân mạ, tay ghế nhựa kết hợp thép mạ.

Ghế có 2 màu:

- Nhựa đen, lưới + Da công nghiệp đen
	[image: image109.jpg]




	9 
	
	
	
	
	
	- Nhựa trắng, lưới + Da công nghiệp đỏ
	

	10 
	GL312
	
	660
	790
	1130

÷

1200
	Ghế lưới cao cấp khung  nhựa. Ghế có khả năng ngả, hãm ở nhiều góc độ khác nhau.
	[image: image110.jpg]




	11 
	GL314
	
	605
	670
	1155

-

1210
	Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc Da công nghiệp. Chân, tay nhựa.
	[image: image111.jpg]




	12 
	GL315
	
	580
	610
	1220

-

1300
	Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc Da công nghiệp. Chân thép mạ.
	[image: image112.jpg]




	13 
	GL317
	
	585
	680
	1180

-

1235
	Ghế xoay lưng cao khung thép bọc Da công nghiệp, chân tay thép mạ.
	[image: image113.jpg]




	14 
	GL202
	
	660
	600

÷

770
	955

÷

1080
	Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa, chân mạ, tay nhựa có ốp tay PU mềm. Ghế có khả năng ngả ở nhiều góc độ khác nhau.
	[image: image114.jpg]




	15 
	
	
	
	
	
	Ghế chân nhựa, tựa ghế không có chức năng hãm ở các mức khác nhau khi ngả.
	

	16 
	GL203
	
	570
	580
	920

÷

975
	Ghế lưới cao cấp khung thép mạ bọc vải lưới chịu lực. Chân CM01
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	17 
	GL204
	
	660
	575
	935

÷

1060


	Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa, đệm bọc vải lưới xốp, chân tay nhựa.
	[image: image116.jpg]




	18 
	GL205
	
	585
	570
	945

÷

1070
	Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa, đệm bọc vải lưới xốp, chân thép mạ, tay nhựa.
	[image: image117.jpg]




	TT
	MÃ 

SẢN PHẨM
	GIÁ BÁN

(VNĐ)
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ
	ẢNH

MINH HỌA

	
	
	
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	19 
	GL206
	
	600
	580
	1025

   ÷

1150
	Ghế lưới cao cấp có phần tựa làm bằng khung thép bọc vải lưới, tay nhựa, chân mạ.                        
	[image: image118.jpg]




	20 
	
	
	
	
	
	Chân nhựa
	

	21 
	GL207
	
	560
	620
	930

÷

1010
	Ghế lưới chân tay thép mạ, tựa bọc vải lưới chịu lực, đệm mút bọc vải lưới xốp.
	[image: image119.jpg]




	22 
	GL208
	
	625
	600
	990

-

1120
	Ghế lưới cao cấp đệm mút đúc bọc vải, Khung, tay chân ghế làm bằng nhựa mầu đen.
	[image: image120.jpg]




	23 
	GL209
	
	610
	600
	1015

÷

1140
	Ghế lưới chuyên viên khung nhựa, đệm tựa ghế bọc vải lưới. Chân mạ, tay ghế nhựa kết hợp thép mạ.

Ghế có 2 màu nhựa:

- Nhựa màu đen, chân mạ
	[image: image121.jpg]




	24 
	
	
	
	
	
	- Nhựa màu trắng, chân mạ
	

	25 
	GL211
	
	580
	610
	1010

-

1090
	Ghế lưới cao cấp khung tựa nhựa bọcvải lưới, đệm mút bọc Da công nghiệp. Chân mạ, tay ghế nhựa kết hợp thép mạ.

Ghế có 2 màu:

- Nhựa đen, lưới + Da công nghiệp đen.
	[image: image122.jpg]




	26 
	
	
	
	
	
	- Nhựa trắng, lưới + Da công nghiệp đỏ.
	

	27 
	GL212
	
	590
	605
	1015

-

1070
	Ghế xoay lưng trung khung thép bọc Da công nghiệp, chân tay thép mạ.
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2. Ghế lưới nhân viên cao cấp
	TT
	MÃ 

SẢN PHẨM
	GIÁ BÁN

(VNĐ)
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ
	ẢNH

MINH HỌA

	
	
	
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	1 
	GL101
	
	595
	550
	885

÷

1010
	Ghế lưới chuyên viên khung nhựa, đệm ghế bọc vải lưới xốp. Tay nhựa, chân nhựa
	[image: image124.jpg]




	
	
	
	
	
	
	Tay nhựa, chân mạ
	

	2 
	GL101B
	
	595
	550
	885

÷

1010
	Ghế lưới chuyên viên có khung tựa nhựa, đệm bọc vải lưới xốp, chân nhựa, tay nhựa T3.
	[image: image125.jpg]




	
	
	
	
	
	
	Chân ghế mạ, tay nhựa T3
	

	3 
	GL104
	
	590
	580
	915

÷

1040
	Ghế lưới chuyên viên khung tựa nhựa kết hợp , đệm bọc vải lưới xốp, chân nhựa, tay nhựa chữ T.
	[image: image126.jpg]




	4 
	
	
	
	
	
	- Chân mạ
	

	5 
	GL106
	
	530
	615
	835

÷

960

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	Ghế lưới chuyên viên khung tựa nhựa kết hợp, đệm bọc vải lưới xốp, chân nhựa, tay nhựa chữ T.
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	TT
	MÃ 

SẢN PHẨM
	GIÁ BÁN

(VNĐ)
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ
	ẢNH

MINH HỌA

	
	
	
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	6 
	GL109
	
	580
	600
	955

÷

1080
	Ghế lưới chuyên viên khung nhựa, đệm ghế bọc vải lưới xốp. Tay nhựa, chân nhựa
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	7 
	
	
	
	
	
	Tay nhựa, chân mạ
	

	8 
	GL110
	
	560
	660
	875

÷

1000
	Ghế lưới chuyên viên khung nhựa, đệm ghế bọc vải lưới. 

- Chân nhựa
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	9 
	
	
	
	
	
	- Chân mạ
	

	10 
	GL111
	
	595
	560
	925

÷
1050
	Ghế lưới chuyên viên khung nhựa, đệm tựa ghế bọc vải lưới. 

- Nhựa màu đen, chân nhựa.
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	11 
	
	
	
	
	
	- Nhựa màu đen, chân mạ.
	

	12 
	
	
	
	
	
	- Nhựa màu trắng, chân mạ
	

	13 
	GL112
	
	600
	520
	975

÷

1100
	Ghế lưới chuyên viên khung nhựa, đệm tựa ghế bọc vải lưới.

- Nhựa màu đen, chân nhựa.
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	14 
	
	
	
	
	
	- Nhựa màu đen, chân mạ.
	

	15 
	GL113
	
	545
	530
	910

-

1135
	Ghế lưới chuyên viên khung nhựa, đệm tựa ghế bọc vải lưới.

- Chân thép mạ
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	16 
	
	
	
	
	
	- Chân nhựa.
	

	17 
	GL114
	
	580
	520
	930

-

985
	Ghế lưới chuyên viên khung nhựa, đệm tựa ghế bọc vải lưới. 

- Chân nhựa
	[image: image133.jpg]





3. Ghế họp tựa lưới
	TT
	MÃ 

SẢN PHẨM
	GIÁ BÁN

(VNĐ)
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ
	ẢNH

MINH HỌA

	
	
	
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	1 
	GL401
	
	580
	590
	905
	Ghế họp khung thép Oval mạ, tựa bọc vải lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp.
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	2 
	GL403
	
	590
	590
	905
	Ghế họp khung thép mạ, đệm tựa bọc vải lưới chịu lực.
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	3 
	GL404
	
	535
	620
	877
	Ghế họp khung thép sơn tĩnh điện, đệm mút bọc vải lưới xốp, khung tựa nhựa bọc lưới.
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	4 
	GL405
	
	470
	590
	855
	Ghế họp khung thép mạ, tựa bọc vải lưới, đệm bọc vải lưới xốp. 
	       [image: image137.jpg]




	5 
	GL406
	
	570
	650
	905
	Ghế họp khung thép mạ, đệm tựa bọc da công nghiệp chịu lực.
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	MÃ 

SẢN PHẨM
	GIÁ BÁN

(VNĐ)
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ 
	ẢNH

MINH HỌA

	6 
	
	
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	7 
	GL407
	
	540
	640
	830
	Ghế họp khung thép mạ, khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp, ốp tay nhựa.
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	8 
	GL408
	
	470
	635
	825
	Ghế họp khung thép mạ, khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp.
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	9 
	GL409
	
	550
	600
	840
	Ghế họp khung thép mạ, khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp. Có tay nhựa.
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	10 
	GL410
	
	560
	640
	925


	Ghế họp khung thép mạ, tựa bọc vải lưới chịu lực, đệm mút bọc vải lưới xốp.
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	11 
	GL411
	
	565
	650
	990
	Ghế họp khung thép mạ, tựa bọc vải lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp.
	[image: image143.jpg]




	12 
	GL412
	
	565
	650
	990
	Ghế họp khung thép sơn tĩnh điện, tựa lưng ghế bằng nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp, tay ghế bằng nhựa.
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	13 
	GL414
	
	595
	570
	910
	Ghế họp khung chân bằng thép sơn tĩnh điện, khung tựa nhựa bọc vải lưới chịu lực, đệm mút bọc vải, tay ghế bằng nhựa.
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	14 
	GL415
	
	560
	560
	990
	Ghế họp khung thép chữ nhật 20x30 mạ, đệm tựa bọc vải lưới.
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	15 
	GL416
	
	550
	600
	1000
	Ghế họp chân thép mạ, khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc Da công nghiệp. Tay ghế nhựa kết hợp thép mạ.

-Nhựa màu đen.
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	16 
	
	
	
	
	
	-Nhựa màu trắng.
	

	17 
	GL417
	
	490
	550
	830
	Ghế họp khung thép mạ hoặc sơn tĩnh điện, khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp.

Khung mạ, tựa nhựa màu đen.
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	18 
	
	
	
	
	
	Khung sơn, tựa nhựa màu ghi.
	

	19 
	GL418
	
	610
	580
	1000
	Ghế họp khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc Da công nghiệp. 

- Chân sơn đen
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	20 
	
	
	
	
	
	- Chân mạ
	

	21 
	GL419
	
	570
	585
	870
	Ghế họp khung thép mạ, khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp, ốp tay nhựa
	[image: image150.jpg]




	TT
	MÃ 

SẢN PHẨM
	GIÁ BÁN

(VNĐ)
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ 
	ẢNH

MINH HỌA

	
	
	
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	22 
	GL420
	
	490
	610
	870
	Ghế họp khung thép mạ hoặc sơn tĩnh điện, khung tựa nhựa bọc vải lưới, đệm mút bọc vải lưới xốp.

Khung mạ, tựa nhựa màu đen.
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	23 
	
	
	
	
	
	Khung sơn, tựa nhựa màu ghi.
	


VI. GHẾ XOAY TRẺ EM
	TT
	MÃ 

SẢN PHẨM
	GIÁ BÁN

(VNĐ)
	KÍCH THƯỚC
	MÔ TẢ 
	ẢNH

MINH HỌA

	
	
	
	Rộng
	Sâu
	Cao
	
	

	1 
	TE04
	
	600
	490
	810

÷

935
	Ghế trẻ em, chân nhựa màu, đệm, tựa PVC in hình.
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	2 
	TE05
	
	590
	600
	875

-

930
	Ghế trẻ em, chân tay, tựa nhựa màu hồng, đệm, tựa vải  in hình trang trí.
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	3 
	TE06
	
	620
	580
	875

-

930
	Ghế trẻ em, chân tay, tựa nhựa màu xanh, đệm, tựa vải  in hình trang trí.
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	4 
	TE07
	
	420
	530
	895

÷

1020
	Ghế trẻ em, chân nhựa màu, đệm, tựa PVC in hình.
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	5 
	TE08
	
	420
	520
	785

÷

910
	Ghế trẻ em, chân nhựa màu, đệm, tựa PVC in hình.
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	6 
	TE10
	
	420
	515
	765

÷

890
	Ghế trẻ em, chân nhựa màu, đệm, tựa PVC in hình.
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